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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN KHTN, LỚP 8

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1. 

- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 40% trắc nghiệm, 60% tự luận).

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

- Phần trắc nghiệm: 4,0 điểm, (gồm 16 câu hỏi: nhận biết: 12 câu, thông hiểu: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 

- Phần tự luận: 6,0 điểm (Nhận biết: 1,0 điểm; Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
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     PHÒNG GD VÀ ĐT AN LÃO                   
TRƯỜNG PTDT BT ĐINH RUỐI                                
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: KHTN lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)

	Mở đầu (3 tiết)
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	Nhận biết 

– Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8. 

– Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8).

 – Nhận biết được các thiết bị điện trong môn Khoa học tự nhiên 8.  
	
	2

1

1
	
	C2,C3

C4

C1

	
	Thông hiểu
	-Trình bày được cách sử dụng điện an toàn.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao 
	
	
	
	
	

	Chủ đề 1. Phản ứng hóa học (21 tiết) 
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học.
– Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm.

– Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm

– Nêu được khái niệm về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.

– Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).

- Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.

– Nêu được khái niệm phương trình hoá học và các bước lập phương trình hoá học.

– Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học.

– Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử). 

– Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.

– Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 0C
Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng  

– Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.

– Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.
	1
	1

1


	C17
	C5

C6

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.
– Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.

– Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.
– Đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.

- Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn.
- Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể.
– Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m)
– So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.

– Sử dụng được công thức 
[image: image1.wmf](L)
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 để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 0C.
- Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức.
	4
	4
	C18
	C7,C8,

C9,C10

	
	Vận dụng 


	– Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.

- Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn:

+ So sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học.

+ Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng.
	1
	
	C19
	

	
	Vận dụng cao
	- Tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.
- Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.
	1
	
	C19
	

	Chủ đề 2. Acid- Bazo- pH- Oxide- Muối (8 tiết)
	
	
	
	

	
	Nhận biết
	– Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H+), khái niệm base (tạo ra ion OH–).
– Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl, H2SO4, CH3COOH).

– Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước.

- Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - base của dung dịch.
	
	1

2

3


	
	C11

C12,C13

C14,C15,

C16

	
	Thông hiểu
	– Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid.
– Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan.

– Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base.
-Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...).
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.
	1
	
	C20
	

	
	Vận dụng cao
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I. TRẮC NGIỆM: (4,0 điểm)

Khoanh tròn một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.


Câu 1. Thiết bị nào trong mạch điện giữ an toàn cho mạch điện bằng cách tự ngắt dòng điện khi dòng điện qua nó lớn tới một giá trị nhất định?

A. Công tắc. 



B. Pin.
C. Điện trở.



D. Cầu chì.
Câu 2. Khi đun nóng hoá chất trong ống nghiệm cần kẹp ống nghiệm bằng kẹp ở khoảng bao nhiêu so với ống nghiệm tính từ miệng ống?

A. 
[image: image2.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3. Dụng cụ thí nghiệm nào dùng để lấy dung dịch hóa chất lỏng?

A. Kẹp gỗ.



B. Bình tam giác.
C. Ống nghiệm.


D. Ống hút nhỏ giọt.
Câu 4.  Khi sử dụng hóa chất chúng ta cần phải

A. ngửi, nếm hóa chất.

B. sử dụng tay tiếp xúc trực tiếp với hóa chất.

C. sau khi lấy hóa chất xong cần phải đậy kín các lọ đựng hóa chất.

D. đổ hóa chất trực tiếp vào cống thoát nước hoặc đổ ra môi trường.

Câu 5. Phản ứng hóa học là 
A. quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

B. quá trình biến đổi từ chất rắn thành chất lỏng.

C. quá trình biến đổi từ chất lỏng thành chất khí.

D. quá trình biến đổi từ chất rắn thành chất khí.

Câu 6. Phản ứng tỏa nhiệt là
A. phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh.
B. phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh.
C. phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh.
D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ.
Câu 7. Hiện tượng của sự biến đổi hóa học là

A. đinh sắt bị uốn cong.

B. đinh sắt bị cắt đứt.

C. đinh sắt bị kéo dãn.

D. đinh sắt bị gỉ.


[image: image6]
Câu 8. Sự biến đổi vật lí không
A. thay đổi kích thước của chất.

B. thay đổi trạng thái của chất.

C. tạo ra chất mới.

D. thay đổi hình dạng của chất.

Câu 9. Quả táo để lâu bị thâm là hiện tượng của
A. sự biến đổi vật lí.



B. sự biến đổi hóa học.
C. cả hai sự biến đổi trên.


D. không phải sự biến đổi nào.

Câu 10. Phân biệt sự biến đổi hóa học và sự biến đổi vật lí bằng 

A. sự thay đổi hình dạng của chất.


B. sự thay đổi trạng thái của chất.

C. sự thay đổi kích thước của chất.

D. sự xuất hiện của một chất mới.
Câu 11. Điền vào chỗ trống: "Base là những ... trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm ... . Khi tan trong nước, base tạo ra ion .."

A. đơn chất, hydrogen, OH-


B. hợp chất, hydroxide, O H-
C. đơn chất, hydroxide, H+



D. hợp chất, hydrogen, H+
Câu 12. Trong số các base sau đây, base nào là base tan trong nước?
A. Fe(OH)2

B. KOH

C. Cu(OH)2

D. Fe(OH)3 

Câu 13. Tìm phát biểu đúng.

A. Bazơ là hợp chất mà phân tử có chứa nguyên tử kim loại.
B. Axit là hợp chất mà phân tử có chứa một hay nhiều nguyên tử H.
C. Bazơ hay còn gọi là kiềm.
D. Chỉ có bazơ tan mới gọi là kiềm.
Câu 14. Nếu pH = 7 thì dung dịch có môi trường
A. trung tính. 



B. base.
C. acid.




 D. muối.

Câu 15. Ở những thửa ruộng chua, dung dịch đất có pH luôn 

A. lớn hơn 7.




B. bằng 7.

C. nhỏ hơn 7.




D. nhỏ hơn 14.
Câu 16. Phát biểu nào đúng.
A. Môi trường kiềm có pH<7.

B. Môi trường kiềm có pH>7.

C. Môi trường trung tính có pH≠7.

D. Môi trường acid có pH>7.


[image: image7]
II. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 17.  (1,0 điểm) Trình bày được ý nghĩa của phương trình hoá học.
Câu 18. (2,0điểm) Lập phương trình hóa học cho các sơ đồ phản ứng sau:
a) Cu  + O2 − − → CuO



b) P2O5 + H2O − − → H3PO4
c) Fe +  HCl  − − →  FeCl2 + H2




d) Mg(OH)2 + HCl − − →  MgCl2+ H2O
Câu 19.  (2,0 điểm) 
a. (1,0 điểm) Đốt cháy hết 0,92 gam Na trong không khí thu được sodium oxide theo sơ đồ phản ứng: Na + O2   − − [image: image8.wmf]¾

®
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t

 Na2O 
Tính thể tích khí oxygen tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn.
b. (1,0 điểm) Nếu đốt cháy 12 gam carbon trong oxygen dư thu được 39,6 gam CO2 thì hiệu suất của phản ứng là bao nhiêu.
Câu 20. (1,0 điểm) Hãy cho biết một số loại cây trồng phù hợp với đất chua, đất kiềm.
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Môn: KHTN lớp 8

I. TRẮC NGHIỆM: 4,0 điểm (đúng mỗi câu được 0,25  điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	D
	B
	B
	D
	A
	C
	B


II. TỰ LUẬN: 6,0  điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17
	 Phương trình hoá học cho biết:

+ Chất phản ứng, chất sản phẩm.

+ Tỉ lệ số nguyên tử hoặc số phân tử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.
	0,5

0,5

	Câu 18
	 Phương trình hóa học:
a) 2 Cu  + O2 → 2 CuO



b) P2O5 + 3 H2O →   H3PO4
c) Fe +  2 HCl   →  FeCl2 + H2




d) Mg(OH)2+ 2HCl →  MgCl2+ 2H2O
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 19
	Bài tập: 
Số mol 0,92 g Na tham gia phản ứng:
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  (2,0 điểm)
PTTH:     4Na         +       O2         [image: image11.wmf]¾
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   2Na2O  
               4mol       
[image: image12.wmf]¾¾®

  1mol        

             0,04mol     
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0,01mol   

Thể tích khí oxygen tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn:
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b. Số mol của C:  
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1()

12

C

nmol

==


PTHH:     C       +      O2      [image: image16.wmf]¾
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Khối lượng của CO2
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Hiệu suất phản ứng:   
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	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

	Câu 20
	- Một số cây trồng phù hợp với đất chua: Khoai tây, khoai lang, cây chè ...

- Một số cây trồng phù hợp với đất kiềm: xà lách, rau diếp …
	0,5

0,5
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